DANH MỤC KỸ THUẬT
 KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN TRẠM Y TẾ XÃ THIỆU………………. 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế)
	STT
	Mã số trong Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-BYT
	Mã số trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
	Danh mục kỹ thuật

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	-
	 
	Khám bệnh

	2.
	3.2387
	37.8B00.0212
	Tiêm trong da

	3.
	3.2388
	37.8B00.0212
	Tiêm dưới da

	4.
	3.2389
	37.8B00.0212
	Tiêm bắp thịt

	5.
	3.2390
	37.8B00.0212
	Tiêm tĩnh mạch

	6.
	3.2391
	37.8B00.0215
	Truyền tĩnh mạch

	7.
	1.6
	 
	Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

	8.
	1.51
	 
	Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

	9.
	1.218
	37.8B00.0159
	Rửa dạ dày cấp cứu

	10.
	1.160
	37.8B00.0210
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

	11.
	1.64
	 
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

	12.
	1.275
	 
	Băng bó vết thương

	13.
	1.65
	37.8B00.0071
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

	14.
	1.158
	37.8B00.0074
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	15.
	1.74
	37.8B00.0120
	Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

	16.
	-
	 
	Thổi ngạt

	17.
	-
	 
	Thở ôxy

	18.
	1.215
	 
	Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

	19.
	1.157
	37.8D05.0508
	Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

	20.
	1.269
	 
	Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

	21.
	1.270
	 
	Ga rô hoặc băng ép cầm máu

	22.
	1.0276
	 
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

	23.
	1.0277
	 
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

	24.
	1.5
	 
	Làm test phục hồi máu mao mạch

	25.
	-
	 
	Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

	26.
	1.281
	37.1E03.1510
	Xét nghiệm đường máu mao mạch

	27.
	23.201
	 
	Định lượng protein niệu

	28.
	22.279, 22.280, 22.283
	 
	Định nhóm máu ABO

	29.
	-
	 
	Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

	30.
	2.314
	37.2A01.0001
	Siêu âm ổ bụng

	31.
	21.14
	37.3F00.1778
	Điện tim thường

	32.
	2.10
	 
	Chọc tháo dịch màng phổi

	33.
	2.11
	 
	Chọc hút khí màng phổi

	34.
	2.243
	 
	Chọc tháo dịch ổ bụng

	35.
	2.14
	 
	Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

	36.
	21.13
	 
	Nghiệm pháp dây thắt

	37.
	2.244
	37.8B00.0103
	Đặt ống sonde dạ dày

	38.
	2.247
	37.8B00.0211
	Đặt ống thông hậu môn

	39.
	2.339
	37.8B00.0211
	Thụt tháo

	40.
	2.243
	37.8B00.0078
	Chọc hút dịch ổ bụng

	41.
	3.1706
	37.8D07.0782
	Lấy dị vật kết mạc

	42.
	3.3827
	37.8B00.0216
	Khâu vết thương phần mềm

	43.
	3.3909
	37.8D05.0505
	Chích rạch áp xe nhỏ

	44.
	3.3826
	37.8B00.0075
	Thay băng, cắt chỉ

	45.
	3.4246
	37.8B00.0198
	Tháo bột các loại

	46.
	3.2119
	37.8D05.0505
	Chích nhọt ống tai ngoài

	47.
	3.2120
	37.8D08.0899
	Làm thuốc tai

	48.
	3.1955
	37.8D09.1029
	Nhổ răng sữa

	49.
	3.2245
	37.8B00.0216
	Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

	50.
	3.3909
	37.8D05.0505
	Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

	51.
	3.3821
	37.8B00.0216
	Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

	52.
	14.206
	37.8D07.0730
	Bơm rửa lệ đạo

	53.
	14.207
	37.8D07.0738
	Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

	54.
	14.211
	37.8D07.0842
	Rửa cùng đồ (mắt)

	55.
	14.260
	 
	Đo thị lực

	56.
	15.222
	37.8D08.0898
	Khí dung mũi họng

	57.
	15.56
	37.8D08.0882
	Chọc hút dịch vành tai

	58.
	15.42
	 
	Chích áp xe lợi trẻ em

	59.
	13.33
	37.8D06.0614
	Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

	60.
	13.34
	 
	Cắt và khâu tầng sinh môn

	61.
	13.166
	37.8D06.0715
	Soi cổ tử cung

	62.
	13.167
	 
	Làm thuốc âm đạo

	63.
	13.40
	37.8D06.0629
	Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

	64.
	13.37
	 
	Kiểm soát tử cung

	65.
	13.38
	 
	Bóc rau nhân tạo

	66.
	8.26
	37.8C00.0222
	Bó thuốc

	67.
	8.27
	37.8C00.0228
	Chườm ngải

	68.
	3.289
	37.8C00.0224
	Hào châm

	69.
	3.291
	37.8C00.0224
	Ôn châm

	70.
	8.10
	37.8C00.0224
	Chích lể

	71.
	8.5
	37.8C00.0230
	Điện châm

	72.
	3.4183
	37.8C00.0271
	Thủy châm

	73.
	8.9
	37.8C00.0228
	Cứu (bằng điếu ngải)

	74.
	8.483
	37.8C00.0280
	Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

	75.
	17.11
	37.8C00.0237
	Điều trị bằng tia hồng ngoại

	76.
	17.53
	37.8C00.0267
	Tập vận động có trợ giúp


(Tổng ……/ 76 danh mục kỹ thuật)
 Ghi Chú: Mẫu là như thế này. Đánh tên trạm mình vào. Quyết định số …   ngày …tháng …..năm của giám đốc sở bỏ chống. Đề nghị các xã, thị trấn xem xét tình hình thực tế về nhân lực, trình độ, cơ sở vật chất khả năng thực hiện được những dịch vụ nào thì đăng ký cho khỏi phải làm lại nhiều lần. Ví dụ như Bóc rau nhân tạo không làm được thì thôi và nhiều danh mục khác..v.v.v.. lưu ý phần số thứ tự để khi tổng hợp trạm y tế xã thực hiện được tổng bao nhiêu danh mục trong 76 danh mục hiện có

Riêng danh mục này là in ra bốn bản đóng bìa 
Trước khi in thì xoá phần ghi chú đi, không phải ký tên đóng dấu gì.

(Nộp chậm nhất vào sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018)

